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Kon Tum, ngày      tháng     năm 2025   

 
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Phương án, dự toán cắm mốc chỉ giới 
phạm vi bảo vệ công trình: Hồ chứa nước Tea Hao, 

xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 
Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chi tiết một số 
Điều của Luật Thủy lợi; Thông tư số 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 6 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 
2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

 Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi 
phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 
2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 
13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối 
lượng công trình; 

Căn cứ Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2019 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành phạm vi vùng phụ cận đối với 
công trình thủy lợi, việc cắm mốc chỉ giới và khoảng cách giữa các mốc chỉ giới 
phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

  Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 
186/TTr-SNNMT ngày 29 tháng 5 năm 2025 về phê duyệt Phương án, dự toán 
cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình: Hồ chứa nước Tea Hao, xã Đăk 

Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum, kèm theo Phương án và Báo cáo kết quả 
thẩm định số 284/BCTĐ-SNNMT ngày 27 tháng 5 năm 2025 của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường.      

     QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Phê duyệt Phương án, dự toán cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ 
công trình: Hồ chứa nước Tea Hao, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 

với các nội dung chủ yếu như sau: 

1. Mục đích: Cắm mốc xác định hành lang bảo vệ đập, vùng lòng hồ, kênh 
và công trình trên kênh tưới. 
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2. Vị trí cắm mốc: Thuộc công trình Hồ chứa nước Tea Hao, xã Đăk 
Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. 

3. Tổng số mốc chỉ giới là 39 mốc. Trong đó: Phạm vi bảo vệ khu vực 
lòng hồ là 17 mốc; Phạm vi bảo vệ đập là 8 mốc; Phạm vi bảo vệ kênh chính 

và công trình trên kênh là 14 mốc (có phụ lục số 01, phụ lục số 02 và phụ lục 
số 03 kèm theo). 

4. Qui cách mốc: 90cm x 15cm x 15cm, kết cấu bằng bê tông cốt thép 
M200 đá 1x2cm đúc sẵn; Đế mốc kết cấu bằng bê tông M200 đá 1x2cm, kích 

thước mặt cắt ngang 40x40cm, độ sâu chôn mốc 40cm và thân mốc nhô lên khỏi 
mặt đất tự nhiên là 50cm. 

5. Khoảng cách các mốc chỉ giới:  
- Đối với mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập: Mốc cắm được tính từ chân 

đập trở ra là 50 m. Khoảng cách giữa 2 mốc liền nhau là 100 m. 

- Đối với mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ lòng hồ: Phạm vi cắm mốc được 
tính từ đường biên bằng cao trình đỉnh đập là 753,90 m. Khoảng cách giữa hai 
mốc liền nhau trên đoạn thẳng từ 100 m đến 300 m và tại các điểm chuyển 
hướng, khu vực lòng hồ có độ dốc lớn hoặc không có dân cư sinh sống khoảng 
cách giữa hai mốc liền nhau từ 500m đến 1.000m. 

- Đối với mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ kênh và công trình trên: Phạm vi 
cắm mốc được tính từ chân mái ngoài bờ kênh với mặt đất tự nhiên trở ra 0,5 m. 
Mốc được cắm tại các điểm chuyển hướng, trên đoạn thẳng khoảng cách giữa 
hai mốc liền nhau từ 100m đến 200m, ở khu vực khu dân cư tập trung khoảng 
cách hai mốc liền nhau từ 50 đến 100m và tại các điểm chuyển hướng của kênh. 

6. Thời gian thực hiện là 40 ngày (kể từ ngày phương án, dự toán cắm 
mốc được phê duyệt). 
  7. Giá trị dự toán chi phí cắm mốc: 85.762.000 đồng (Bằng chữ: Tám 
mươi lăm triệu, bảy trăm sáu mươi hai nghìn đồng chẵn). Trong đó: Giá trị đo 
đạc xác định, thiết kế vị trí và cắm mốc địa hình cấp 3 là 78.578.000 đồng; Giá 

trị sản xuất, lắp đặt mốc chỉ giới là 7.184.000 đồng. 
8. Nguồn vốn thực hiện: Sự nghiệp thủy lợi năm 2025. 

       Điều 2. Tổ chức thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chi cục 
Thủy lợi và Tài nguyên nước) chịu trách nhiệm:  

1. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô; 

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum tổ chức triển khai 
thực hiện việc cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình: Hồ chứa nước Tea 

Hao, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum trên thực địa theo phương án 
được phê duyệt.  

2. Bàn giao mốc cho Ủy ban nhân dân xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô quản 
lý và bảo vệ (sau khi hoàn thành sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã, công 
trình nằm trên địa bàn xã nào sẽ bàn giao mốc cho Ủy ban nhân dân xã đó quản 
lý, bảo vệ); công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh phối 
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hợp quản lý và bảo vệ theo quy định của pháp luật. Trường hợp hành lang bảo 
vệ đập, lòng hồ và kênh mương bị lấn chiếm, sử dụng trái phép thì phải kịp thời 
báo cáo và phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý theo quy định. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có những thay đổi, điều chỉnh, 
bổ sung so với nội dung phương án và nội dung tại Điều 1 của Quyết định này, 
Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước phải có văn bản báo cáo cấp có thẩm 
quyền và chỉ thực hiện những thay đổi, điều chỉnh, bổ sung sau khi có văn bản 
chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh về tính chính 

xác của thông tin, số liệu, nội dung và kết quả thẩm định Phương án, dự toán 
cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình: Hồ chứa nước Tea Hao, xã Đăk 
Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. 

Điều 3. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân huyện Đăk Tô, Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy 
lợi Kon Tum, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô,  Chi cục 
Trưởng Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước thuộc Sở Nông nghiệp và Môi 
trường và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

Nơi nhận:   
- Như Điều 3;                                                    
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các PCVP;         

- Lưu: VT, KTN.NVH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
 

Nguyễn Hữu Tháp 
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Phụ lục số 01 
Tọa độ mốc chỉ giới bảo vệ lòng hồ công trình Hồ chứa nước Đăk Trăm 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      tháng       năm 2025  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

STT Tọa độ X(m) Tọa độ Y(m) Tên Mốc Ghi chú 

1 1633648.29 537051.13 CTTL.01 Lòng hồ 

2 1633661.62 536995.07 CTTL.02 Lòng hồ 

3 1633687.54 536953.49 CTTL.03 Lòng hồ 

4 1633725.42 536882.96 CTTL.04 Lòng hồ 

5 1633706.58 536824.62 CTTL.05 Lòng hồ 

6 1633701.85 536780.21 CTTL.06 Lòng hồ 

7 1633772.51 536785.99 CTTL.07 Lòng hồ 

8 1633779.64 536851.64 CTTL.08 Lòng hồ 

9 1633849.82 536884.84 CTTL.09 Lòng hồ 

10 1633953.64 536811.73 CTTL.10 Lòng hồ 

11 1634024.31 536717.51 CTTL.11 Lòng hồ 

12 1633936.45 536876.11 CTTL.12 Lòng hồ 

13 1633993.49 536965.38 CTTL.13 Lòng hồ 

14 1633941.00 536967.63 CTTL.14 Lòng hồ 

15 1633880.52 536970.72 CTTL.15 Lòng hồ 

16 1633809.39 537047.99 CTTL.16 Lòng hồ 

17 1633739.60 537126.45 CTTL.17 Lòng hồ 
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Phụ lục số 02:  
Tọa độ mốc chỉ giới bảo vệ đập công trình Hồ chứa nước Tea Hao 

(kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2025  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

 
STT Tọa độ X(m) Tọa độ Y(m) Tên Mốc Ghi chú 

1 1633699.69 537170.20 CTTL.18 Tuyến đập 

2 1633654.46 537191.49 CTTL.19 Tuyến đập 

3 1633625.73 537201.09 CTTL.20 Tuyến đập 

4 1633602.02 537175.98 CTTL.21 Tuyến đập 

5 1633586.31 537164.04 CTTL.22 Tuyến đập 

6 1633591.36 537114.20 CTTL.23 Tuyến đập 

7 1633605.35 537068.12 CTTL.24 Tuyến đập 

8 1633578.71 537238.65 CTTL.25 Tuyến đập 
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Phụ lục số 03 

 Tọa độ mốc chỉ giới bảo vệ tuyến kênh công trình Hồ chứa nước Tea Hao 
(kèm theo Quyết định số……../QĐ-UBND ngày…..tháng…..năm 2025  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 
 

STT Tọa độ X(m) Tọa độ Y(m) Tên Mốc Ghi chú 

* Kênh chính hữu   

1 1633502.96 537346.04 CTTL.26 Tuyến kênh 

2 1633508.75 537373.42 CTTL.27 Tuyến kênh 

3 1633394.40 537430.39 CTTL.28 Tuyến kênh 

4 1633396.49 537434.26 CTTL.29 Tuyến kênh 

5 1633279.45 537491.51 CTTL.30 Tuyến kênh 

6 1633281.22 537496.32 CTTL.31 Tuyến kênh 

* Kênh chính tả   

7 1633503.63 537157.16 CTTL.32 Tuyến kênh 

8 1633502.81 537162.01 CTTL.33 Tuyến kênh 

9 1633438.61 537184.96 CTTL.34 Tuyến kênh 

10 1633436.07 537188.30 CTTL.35 Tuyến kênh 

11 1633379.82 537124.85 CTTL.36 Tuyến kênh 

12 1633376.19 537126.70 CTTL.37 Tuyến kênh 

13 1633354.01 536981.85 CTTL.38 Tuyến kênh 

14 1633350.07 536982.57 CTTL.39 Tuyến kênh 

 

 

 
 
 

410 10 6


